	Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh

Năm học 2015 - 2016

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Áp dụng từ ngày 14 tháng 09 năm 2015

	
	BUỔI SÁNG
	



	THỨ
	TIẾT
	8A
	8B
	8C
	8D
	9A
	9B
	9C
	9D
	9E
	

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	

	
	2
	Toán - Đăng
	Địa - Minh
	Hoá - Giang
	Toán - Nguyệt
	Tin - Cường
	Toán - Băng
	Toán - Dịu
	Nhạc - Duy
	Lý - Doan
	Chú ý: 

Môn Hướng Nghiệp Khối9: Lịch học cụ thể:

- Tuần 1: 9A; 9E

Tuần 2: 9C

Tuần 3: 9D

Tuần 4: 9B

( học vào tiết HĐNG)

- Môn HĐNG K9: 

Tuần 1,4: 9C; 9D, 9E
Tuần 2,3: 9A, 9B
HĐNG Khối 8:

Học chiều Thứ 5 sau tiết 3:

Tuần 2: Tiết 4-5: 8A; 8C
Tuần 3: Tiết 4-5: 8B; 8D, 

GV dạy: thực hiện theo PCGD
- NGHỀ PT: Có lịch cụ thể sau



	
	3
	Hoá - Hậu
	Sinh - Dung
	Sử - NThảo
	T.Dục - Nguyệt
	Sinh - Lương
	Nhạc - Duy
	NNgữ - Hương
	T.Dục - N.Vân
	Văn - P.Thảo
	

	
	4
	Tin - Tình
	Hoá - Giang
	Toán - Nguyệt
	NNgữ - Hương
	Toán - Dịu
	T.Dục - N.Vân
	Văn - N.Loan
	Địa - Luyến
	Văn - P.Thảo
	

	
	5
	NNgữ - Hương
	GDCD - P. Lan
	Sinh - Lương
	CNghệ - N.Vân
	GDCD - P.Thảo
	CNghệ - Băng
	Sinh - Giang
	Sinh - Hậu
	Địa - Luyến
	

	3
	1
	Sử - Thơ
	NNgữ - Hương
	Toán - Nguyệt
	Văn - P. Lan
	Toán - Dịu
	NNgữ - Huế
	Địa - Minh
	Văn - Ngà
	Địa - Luyến
	

	
	2
	T.Dục - Nguyệt
	Toán - Đăng
	T.Dục - Hương
	Tin - Tình
	NNgữ - Huế
	Văn - N.Loan
	T.Dục - N.Vân
	Văn - Ngà
	Sinh - Giang
	

	
	3
	Văn - NThảo
	Tin - Tình
	Văn - P. Lan
	Toán - Nguyệt
	Văn - Ngà
	Văn - N.Loan
	Toán - Dịu
	Hoá - Hậu
	T.Dục - N.Vân
	

	
	4
	Địa - Minh
	Văn - NThảo
	Văn - P. Lan
	Hoạ - Thanh
	Văn - Ngà
	Địa - Luyến
	Văn - N.Loan
	Tin - Yến
	Hoá - Hậu
	

	
	5
	GDCD - P. Lan
	Hoạ - Thanh
	CNghệ - N.Vân
	NNgữ - Hương
	Địa - Luyến
	Hoá - Minh
	Tin - Tình
	Sinh - Hậu
	Tin - Yến
	

	4
	1
	Nhạc - P. Vân
	Lý - Nữ
	NNgữ - Hương
	Toán - Nguyệt
	Lý - Doan
	Văn - N.Loan
	Sinh - Giang
	Toán - Băng
	Hoá - Hậu
	

	
	2
	Lý - Nữ
	Tin - Tình
	Toán - Nguyệt
	Nhạc - P. Vân
	Toán - Dịu
	Văn - N.Loan
	Lý - Doan
	Hoá - Hậu
	Văn - P.Thảo
	

	
	3
	NNgữ - Hương
	T.Dục - Nguyệt
	Sinh - Lương
	Địa - Minh
	CNghệ - Băng
	Tin - Tình
	Toán - Dịu
	Lý - Doan
	Văn - P.Thảo
	

	
	4
	T.Dục - Nguyệt
	Hoá - Giang
	Tin - Tình
	Lý - Nữ
	Hoá - Minh
	Toán - Băng
	Sử - Liên
	NNgữ - Hương
	NNgữ - Thủy
	

	
	5
	CNghệ - Băng
	NNgữ - Hương
	Lý - Nữ
	Hoá - Giang
	Sử - N.Loan
	Sinh - Lương
	Tin - Tình
	Sử - Liên
	Lý - Doan
	

	5
	1
	Toán - Đăng
	T.Dục - Nguyệt
	Nhạc - P. Vân
	Văn - P. Lan
	Văn - Ngà
	T.Dục - N.Vân
	Địa - Minh
	Toán - Băng
	Toán - Cường
	

	
	2
	Văn - NThảo
	Nhạc - P. Vân
	T.Dục - Hương
	Văn - P. Lan
	Địa - Luyến
	Lý - Doan
	Nhạc - Duy
	Văn - Ngà
	Toán - Cường
	

	
	3
	Văn - NThảo
	Sinh - Dung
	Địa - Minh
	NNgữ - Hương
	Sinh - Lương
	Toán - Băng
	T.Dục - N.Vân
	Văn - Ngà
	GDCD - P.Thảo
	

	
	4
	CNghệ - Băng
	Toán - Đăng
	Toán - Nguyệt
	Sinh - Dung
	Nhạc - Duy
	Hoá - Minh
	Lý - Doan
	NNgữ - Hương
	NNgữ - Thủy
	

	
	5
	Sinh - Dung
	CNghệ - Băng
	NNgữ - Hương
	Sử - NThảo
	Hoá - Minh
	GDCD - P. Lan
	Hoá - Hậu
	Lý - Doan
	Nhạc - Duy
	

	6
	1
	Sử - Thơ
	Văn - NThảo
	Hoạ - Thanh
	GDCD - P. Lan
	Văn - Ngà
	Tin - Tình
	Văn - N.Loan
	Toán - Băng
	Tin - Yến
	

	
	2
	Toán - Đăng
	Văn - NThảo
	NNgữ - Hương
	Tin - Tình
	Văn - Ngà
	Địa - Luyến
	Văn - N.Loan
	Tin - Yến
	T.Dục - N.Vân
	

	
	3
	Hoạ - Thanh
	NNgữ - Hương
	Văn - P. Lan
	Sử - NThảo
	T.Dục - N.Vân
	Văn - N.Loan
	CNghệ - Băng
	Địa - Luyến
	Toán - Cường
	

	
	4
	Tin - Tình
	Toán - Đăng
	Sử - NThảo
	Hoá - Giang
	NNgữ - Huế
	Toán - Băng
	NNgữ - Hương
	GDCD - P. Lan
	Toán - Cường
	

	
	5
	NNgữ - Hương
	Sử - NThảo
	Tin - Tình
	CNghệ - N.Vân
	Tin - Cường
	NNgữ - Huế
	GDCD - P. Lan
	CNghệ - Băng
	Sinh - Giang
	

	7
	1
	Toán - Đăng
	Văn - NThảo
	Văn - P. Lan
	Sinh - Dung
	Toán - Dịu
	Lý - Doan
	Hoá - Hậu
	Toán - Băng
	Sử - Liên
	

	
	2
	Sinh - Dung
	Sử - NThảo
	GDCD - P. Lan
	T.Dục - Nguyệt
	T.Dục - N.Vân
	Sử - Liên
	Văn - N.Loan
	Văn - Ngà
	CNghệ - Băng
	

	
	3
	Hoá - Hậu
	CNghệ - Băng
	Hoá - Giang
	Văn - P. Lan
	Lý - Doan
	Sinh - Lương
	Toán - Dịu
	T.Dục - N.Vân
	Văn - P.Thảo
	

	
	4
	Văn - NThảo
	Toán - Đăng
	CNghệ - N.Vân
	Toán - Nguyệt
	HĐNG- Dung
	HĐNG- Dịu
	HĐNG- Ngọc
	HĐNG- Ngọc
	HĐNG- Dung
	

	
	5
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	


